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Phần I.   Trắc nghiệm (2,0 điểm)  

Hãy chọn một phương án đúng và ghi chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. 

Câu 1: Nghiệm của bất phương trình 12 3 0x−   là: 

A. 4x  − . B. 4x  − . C. 4x  . D. 4x  . 

Câu 2: Giá trị biểu thức 
1

12
2 3

+
−

 bằng:  

A. 2 3 3+ . B. 2 3+ . C. 2 3− . D. 3 . 

Câu 3: Đồ thị hàm số ( ) 21y m x= −  đi qua điểm ( )1;3A − . Giá trị của tham số m bằng: 

A. 3 1+ .                     B. 3 1− .                     C. 4 .                          D. 4− . 

Câu 4: Tam giác ABC  vuông tại A , có 18AB = cm , 24AC = cm . Chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác 

đó bằng:                                

A. 30 cm . B. 40 cm . C. 50 cm . D. 15 cm . 

Câu 5. Cho tam giác ABC  vuông tại A  có đường cao AH , 6CH = cm , µ 30C = o . Độ dài AH  là: 

A. 
3

3
cm . B. 

2 3

3
cm . C. 2 3 cm . D. 3 3 cm . 

Câu 6: Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20 2cm  và độ dài đường sinh 5 cm Bán kính đáy 

của hình nón đó là: 

A. 3 cm . B. 4 cm . C. 5 cm . D. 6 cm . 

Câu 7: Điểm thi thử vào lớp 10  môn toán của lớp 9A  được thống kê trong bảng sau: 

Tần số ghép nhóm của nhóm  )8;10  là: 

                A. 8.                                B. 9.  C. 10.  D. 11.  

Câu 8: Một túi đựng 4  viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1;2;3;4 . Lấy ngẫu nhiên 

đồng thời hai viên bi từ trong túi. Số kết quả thuận lợi cho biến cố: “ Tích hai số ghi trên hai viên 

bi lớn hơn 5 ” là: 

A. 6 .  B. 5 . C. 4 . D. 3 . 

Phần II.  Tự luận (8,0 điểm)  

Bài 1 (1,5 điểm).  

a) Tính giá trị biểu thức  
1 33 1
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b) Rút gọn  biểu thức:
2 315 11 3 2
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+ − − +
 với 0x  ; 1x  . 

Bài 2 (1,5 điểm). 

1. Cho hàm số ( )2 0y ax a=    

a) Tìm a  biết đồ thị của hàm số cắt đường thẳng 2 1y x= +  tại điểm có hoành độ 2x = − .  

b) Với a vừa tìm được, tìm điểm thuộc đồ thị hàm số biết hoành độ bằng tung độ.  

2. Gọi 
1x , 

2x  là các nghiệm phân biệt của phương trình 
2

3 2 4 0x x+ − = . Không giải phương trình, 

tính giá trị của biểu thức sau: 1 2A x x= −   

Bài 3 (1,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. 

Để hoàn thành công việc hai tổ làm chung trong 8  giờ. Tuy nhiên sau 6  giờ làm chung tổ II  được 

điều đi làm việc khác, tổ I  hoàn thành nốt công việc còn lại trong 6  giờ. Hỏi hai tổ làm riêng sau 

bao lâu hoàn thành xong công việc.   

Bài 4 (1,0 điểm).  

 

Một khảo sát cho kết quả tỉ lệ học sinh cấp THCS yêu thích các môn thể thao như ở biểu đồ trên: 

a) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ học sinh yêu thích các môn thể thao. Cho biết môn thể thao 

nào được yêu thích nhất 

b) Một trường THCS có 800 học sinh. Hãy ước lượng số học sinh yêu thích môn cầu lông; học sinh 

không yêu thích môn bơi. 

Bài 5 (1,0 điểm). 

Ba vị trí A  B , C  ở một công viên là ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 15m  . Người ta cần chọn 

vị trí O  cách đều ba vị trí A , B , C  để làm một cột đèn. Tính khoảng cách từ vị trí O  đến mỗi vị 

trí A , B , C .  

Bài 6 (2,0 điểm).  

Cho nửa đường tròn ( )O  đường kính AB . Gọi M  là điểm thuộc nửa đường tròn ( );M A M B  , 

tiếp tuyến tại M  cắt tiếp tuyến tại ,A B  lần lượt ở ,C D  

a) Chứng minh tứ giác ACMO  nội tiếp và · ·CAM ODM=  

b) Gọi E  là giao điểm của AM  và BD ; F  là giao điểm của BM  và AC .  

Chứng minh D  là trung điểm của BE  và ba đường thẳng , ,AB CD EF  đồng quy. 



 

 


